	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thượng Thanh, ngày 22 tháng 01 năm 2024



TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHÂN VIÊN THÁNG 01/2024
TỔ: VĂN PHÒNG – NĂM HỌC 2023-2024

	STT
	Họ và tên
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Tổ đánh giá
	Trường đánh giá
	

	1. 
	Nguyễn Thu Hương
	HTXSNV
	HTXSNV
- Khen cao cấp Quận
	- Hoàn thành tốt Quyết toán năm 2023
- Giấy khen của LĐLĐ quận Long Biên

	2. 
	Võ Thị Hồng Khuyên
	HTTNV
	HTTNV
	

	3. 
	Đặng Quang Thắng
	HTTNV
	HTTNV
	

	4. 
	Nguyễn Văn Hùng
	HTTNV
	HTTNV
	

	5. 
	Nguyễn Ngọc Hùng 
	HTTNV
	HTTNV
	

	6. 
	Nguyễn Thanh Bình
	HTTNV
	HTTNV
	

	7. 
	Nguyễn Đức Thanh
	HTTNV
	HTTNV
	

	8. 
	Vũ Anh Quân
	HTTNV
	HTTNV
	

	9. 
	Phạm Thị Chuyên
	HTTNV
	HTTNV
	

	10. 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	HTTNV
	HTTNV
	

	KẾT QUẢ: 
· HTXSNV: 01 Đ/c
· HTTNV: 09 Đ/c
· HTNV: 0 Đ/c




	
	BAN GIÁM HIỆU





Trần Thị Ngọc Yến





	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thượng Thanh, ngày 22 tháng 01 năm 2024



                                             TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THÁNG 01/2024
TỔ: TỰ NHIÊN – NĂM HỌC 2023-2024

	TT
	Họ và tên
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Tổ đánh giá
	Trường đánh giá
	

	1. 
	Đỗ Thị Thu Hoài
	HTTNV
	HTTNV
	

	2. 
	Trần Thị Hương Giang
	HTTNV
	HTTNV
	

	3. 
	Nguyễn Thị Tố Loan
	HTTNV
	HTTNV
	

	4. 
	Trần Thị Trà My
	HTTNV
	HTXSNV
	Lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ Tết nhân ái

	5. 
	Bùi Thị Duyên
	HTTNV
	HTTNV
	

	6. 
	Nguyễn Thị Thu Trang (93)
	HTTNV
	HTTNV
	

	7. 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	HTTNV
	HTXSNV
	Đạt giải Nhì Học liệu số trong ngày hội CNTT cấp Quận

	8. 
	Đặng Trường Hưng
	HTTNV
	HTXSNV
	- Giấy khen của Quận đoàn Long Biên

	9. 
	Nguyễn Thị Minh Huế
	HTTNV
	HTTNV
	

	10. 
	Đỗ Thị Minh Xuân
	HTTNV
	HTTNV
	

	11. 
	Đặng Thị Thu Hương
	HTTNV
	HTXSNV
	Hoàn thành tốt công tác hỗ trợ nhâp sách thư viện

	12. 
	Lê Thị Mai Oanh
	HTTNV
	HTXSNV
	Lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ Tết nhân ái

	13. 
	Trần Thị An Hòa
	HTTNV
	HTTNV
	

	14. 
	Nguyễn Thị Quý
	HTTNV
	HTTNV
	

	15. 
	Vũ Trí Công
	HTTNV
	HTXSNV
	Giấy khen của Quận đoàn Long Biên

	16. 
	Nguyễn Thị Thu
	HTTNV
	XS => HTTNV
	- Hoàn thành tốt công tác hỗ trợ nhâp sách thư viện
- Nhiều sai sót trong công tác nhập điểm

	17. 
	Nguyễn Thị Thu Trang (86)
	HTTNV
	HTTNV
	

	18. 
	Bùi Văn Đạo
	HTTNV
	HTTNV
	

	19. 
	Đỗ Thu Thủy
	HTTNV
	HTTNV
	

	20. 
	Dương Thùy Linh
	HTTNV
	HTXSNV
	Hoàn thành tốt công tác hỗ trợ nhâp sách thư viện

	21. 
	Nguyễn Thị Kim Anh 
	HTTNV
	HTTNV
	

	22. 
	Đỗ Thị Mỹ Hoa
	HTTNV
	HTNV
	- Chậm khắc phục lỗi sổ GĐB
- Nhiều sai sót trong công tác nhập điểm

	KẾT QUẢ: 
· HTXSNV: 07 Đ/c
· HTTNV: 14 Đ/c
· HTNV: 01 Đ/c



	         
	
	BAN GIÁM HIỆU





Trần Thị Ngọc Yến






	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thượng Thanh, ngày 22 tháng 01 năm 2024


TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THÁNG 1/2024
TỔ: XÃ HỘI – NĂM HỌC 2023-2024

	STT
	Họ và tên
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Tổ đánh giá
	Trường đánh giá
	

	1. 
	Nguyễn Thị Sơn Hường
	HTTNV
	HTTNV
	

	2. 
	Phạm Thị Thanh Mai
	HTTNV
	HTXSNV
	Đạt giải Khuyến khích cuộc thi viết về LĐLĐ quận Long Biên

	3. 
	Phùng Thị Thư
	HTTNV
	HTXSNV
	Lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ Tết nhân ái

	4. 
	Nguyễn Quỳnh Phương
	HTTNV
	HTTNV
	

	5. 
	Tô Thị Phương Dung
	HTTNV
	HTNV
	Sai sót trong công tác duyệt đề kiểm tra HKI Văn 8

	6. 
	Hoàng Thị Hồng Vân
	HTTNV
	HTXSNV
	Lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ Tết nhân ái

	7. 
	Tô Thị Phi Điệp
	HTTNV
	HTTNV
	

	8. 
	Nguyễn Thị Thùy
	HTXSNV
	HTXSNV
- Khen cao cấp Quận
	- Lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ Tết nhân ái
- Đạt giải Nhất bài giảng CNTT cấp Quận
- Giấy khen của Quận đoàn Long Biên

	9. 
	Chu Thị Thanh
	HTTNV
	HTTNV
	

	10. 
	Đặng Thị Thái Bảo
	HTTNV
	HTTNV
	

	11. 
	Đào Linh Chi
	Nghỉ thai sản
	Nghỉ thai sản
	

	12. 
	Phan Thị Lương
	HTTNV
	HTXSNV
	Lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ Tết nhân ái

	13. 
	Nguyễn Hoài Trang
	HTTNV
	HTXSNV
	Giấy khen có ca khúc tiêu biểu mừng kỷ niệm 20 năm thành lập LĐLĐ quận Long Biên

	14. 
	Nguyễn Thị Hải Anh
	HTTNV
	HTTNV
	

	15. 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	HTTNV
	HTTNV
	

	16. 
	Nguyễn Văn Sơn
	HTTNV
	HTTNV
	

	17. 
	Nguyễn Thị Nga 
	HTTNV
	XS => HTTNV
	- Giấy khen có bài thơ tiêu biểu mừng kỷ niệm 20 năm thành lập LĐLĐ quận Long Biên
- Lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ Tết nhân ái
- Sai sót trong công tác ra đề kiểm tra HKI Văn 8

	18. 
	Nguyễn Hải Yến
	HTTNV
	HTTNV
	

	19. 
	Nguyễn Thu Hường
	HTTNV
	HTTNV
	

	20. 
	Nguyễn Thùy Dung
	HTTNV
	HTTNV
	

	21. 
	Trịnh Thị Thanh Xuân 
	HTTNV
	HTTNV
	

	22. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền 
	HTTNV
	HTTNV
	

	23. 
	Trần Thị Việt Anh
	HTTNV
	HTTNV
	

	24. 
	Nguyễn Hữu Thành Thái
	HTTNV
	HTTNV
	

	KẾT QUẢ:
· HTXSNV: 06 Đ/c
· [bookmark: _GoBack]HTTNV: 16 Đ/c
· HTNV: 01 Đ/c

	
	
BAN GIÁM HIỆU




Trần Thị Ngọc Yến


Để dành HTXSNV tháng 2: Thu, Hương, Linh (nhập sách); Hoà (HS thành tích cao HKPĐ)
